Phụ lục 4. MẪU BÁO CÁO THÍ ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)


A. Yêu cầu đối với báo cáo thí điểm tự đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
- Nội dung đánh giá trong báo cáo đảm bảo trung thực, khách quan; nhất quán giữa Bảng tổng hợp và các báo cáo tiêu chuẩn. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể theo hướng dẫn tự đánh giá. 
- Các nội dung đánh giá có ghi rõ dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Mẫu báo cáo thí điểm tự đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
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PHẦN I.
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI TỰ  ĐÁNH GIÁ

1. Tổng quan về Trường
1.1. Thông tin chung
Tên trường: 	
Tên Tiếng Anh 	
Cơ quan chủ quản: 	
Địa chỉ trường: 
Trụ sở chính:	...
Cơ sở 1: 	...
Cơ sở 2: 	...
Cơ sở 3:	...
	...
Số điện thoại: 	...
Số fax: 	...
Email: 	...
Website: 	...
Năm thành lập trường:
	- Năm thành lập đầu tiên:..............................
	- Năm nâng cấp thành trường trung cấp nghề/trường cao đẳng :........
Loại hình trường: Công lập       ;    Tư thục 

1.2. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 
Tóm tắt lịch sử phát triển, thành tích nổi bật của trường (không quá 01 trang).
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
* Cơ cấu tổ chức 
(Vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của trường)
* Tổng số cán bộ, nhân viên trong trường:

1.4. Đội ngũ giáo viên 
	Tổng số:  ................................. , trong đó:
- Nam: ..................              - Nữ:......................
			   - Cơ hữu: ................            - Thỉnh giảng ........
	Trình độ đào tạo
	Tổng số

	Tiến sĩ
	

	Thạc sĩ
	

	Đại học
	

	Cao đẳng
	

	Trung cấp
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	

	Trình độ khác
	

	Tổng số
	



1.5. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo các nghề 
	TT
	Tên nghề
	Trình độ
đào tạo
	Số lượng người học

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Đến tháng
<thời điểm viết báo cáo TĐG> /2019

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	(5)
	(6)

	1
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	2
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


<Lưu ý:
 + (4), (5): Số lượng người học được tính lũy kế tại cùng một thời điểm nhất định trong năm;
 + (6): Số lượng người học nghề được tính lũy kế đến thời điểm viết báo cáo 2019>
           
1.6. Cơ sở vật chất
* Cơ sở vật chất
<Mô tả cơ sở vật chất tại trụ sở chính và tất cả các cơ sở đào tạo của trường>
Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : <.......> m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: <.......> m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: <.......> m2
Các hạng mục và công trình <đánh dấu  nếu có>;

	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	
	
	<Trụ sở chính/ Cơ sở/ Trụ sở chính, cơ sở ...>

	2
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	
	
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)
	
	
	



2. Tổng quan về triển khai tự đánh giá
<tóm tắt công cụ, hệ thống, các bước triển khai tự đánh giá>













PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

A. BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP
<Tổng hợp điểm theo Mẫu tại file Excel – Phụ lục 6. Bảng điểm tổng hợp>

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ


	Trường tự đánh giá: <Đạt/Không đạt> tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.



1. Tiêu chí 1. Quy mô đào tạo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 1
	

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 1
	…….

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	…..%



<Đi lần lượt hết các tiêu chuẩn của tiêu chí 1>
1.1. Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi
Thuyết minh:
-  Số liệu HSSV trung cấp quy đổi:  4652, cụ thể:
     + Số tại thời điểm 02/1/2019: 3523
     +  Số tốt nghiệp năm 2019: 84
     + Số tuyển mới năm 2019: 2295
- Số liệu HSSV cao đẳng quy đổi:  9371,1, cụ thể:
     + Số tại thời điểm 02 /1/2019: 8344
     +  Số tốt nghiệp năm 2019: 785
     + Số tuyển mới năm 2019: 2968
- Như vậy số HSSV quy đổi toàn trường: 14023,1
- Minh chứng phục vụ đánh giá: 
+ Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN (1.1.01)
+ Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo (1.1.02)
+ Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019 (1.1.03)
+ Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019 (1.1.04).
+ Các quyết định tốt nghiệp năm 2019(1.1.05).

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1:  3 Điểm.

1.2. Tiêu chuẩn 1.2. Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
Thuyết minh: 
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tham gia đào tạo 07 nghề trọng điểm (Theo Quyết định số Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
· Nghề: Công nghệ Ô tô
· Nghề: Cơ khí chế tạo
· Cấp độ: Khu vực Asean
· Nghề: Điện công nghiệp
· Nghề: Cơ điện tử
· Cấp độ: Quốc gia
· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
· Nghề: Quản trị Mạng máy tính
-  Tỉ lệ HSSV học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ trung cấp, cao đẳng của trường: 56.2% (7887,6/14023,1); trong đó: tỉ lệ SV cao đẳng học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ cao đẳng của trường là 62.2% (5830,1/9371,1) và tỉ lệ HS trung cấp học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ trung cấp của trường là 44.2% (2057,5/4652).

- Minh chứng phục vụ đánh giá: 
+ Danh sách ngành nghề trọng điểm của trường kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (1.2.01)
+ Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN (1.1.01)
+ Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo (1.1.02)
+ Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019 (1.1.03)
+ Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019 (1.1.04).
+ Các quyết định tốt nghiệp năm 2019(1.1.05).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2:  3 Điểm.
Tiêu chuẩn 3.5. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp
Thuyết minh: 
Không chỉ đào tạo cho HSSV của trường, chương trình đào tạo theo địa chỉ thông qua việc Trường ký hợp đồng liên kết đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp cũng là một hoạt động quan trọng trong nội dung gắn kết với doanh nghiệp. Hàng loạt các lớp nâng bậc nghề hay đào tạo chính quy đã được mở tại trường theo yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. 
Trường đã tổ chức đào tạo 3 lớp Trung cấp chính quy khóa 2018 nghề Điện Công nghiệp cho 73 cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM nhằm đa dạng hóa công tác đào tạo, giúp người lao động tại doanh nghiệp có thêm cơ hội học tập (3.5.01. Hợp đồng đào tạo Trung cấp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.02.Quyết định mở lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.03. Quyết định về việc học sinh trúng tuyển nhập học trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.04.Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.05.Hồ sơ học viên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tham gia lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018; 3.5.06. Thời khóa biểu học tập của các lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM)
Trường đã tổ chức 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề Cơ điện lạnh cho khoảng 120 người lao động học trực tiếp tại xưởng của Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú, quận Phú Nhuận (3.5.07. Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2:  3 Điểm.

PHẦN III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
<Tóm tắt các nội dung chính về kế hoạch phát triển của Trường đến năm 2025>
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Góp ý về Hướng dẫn, Biểu mẫu thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao:
- <Về Nội dung tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao: có nội dung nào chưa phù hợp, cần bỏ/bổ sung nội dung nào? Các hoạt động quản lý của trường được tin hoạc hóa được đưa ra để trường tự đánh giá đã phù hợp hay chưa? …. >
- <Về Hướng dẫn: Nội dung nào phù hợp/ không phù hợp, đề xuất. Lý do: ….; Trường có góp ý  gì về hướng dẫn đánh giá việc làm sau đào tạo? ….> 
- <Về Biểu mẫu: Biểu mẫu nào phù hợp/ không phù hợp; Biểu mẫu nào khó thực hiện; có đề xuất gì? …..> 
2. Đề xuất, kiến nghị khác


Phụ lục 1: Kế hoạch thực hiện tự đánh giá
Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Ghi chú

	1 
	1
	1
	1.1.01
	
	-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN của Tổng cục trưởng – Tổng cục GDNN số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018
-Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN của Tổng cục trưởng – Tổng cục GDNN số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018
-Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN của Tổng cục trưởng – Tổng cục GDNN số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018
-Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN của Tổng cục trưởng – Tổng cục GDNN số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	

	2 
	
	
	1.1.02
	
	 Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	

	3 
	
	
	1.1.03
	
	Phiếu Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	

	4 
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	

	5 
	
	
	1.1.05
	
	-Quyết định số 920/QĐ-LTT-ĐT, ngày 19/8/2019 về việc công nhận tốt nghiệp TCCN, CĐN hệ chính quy cho HSSV khóa 16TC(9+3), 16CĐN(12+3) và các khóa cũ thi lại kỳ thi tháng 7/2019.
- Quyết định số 939/QĐ-LTT-ĐT, ngày 28/8/2019 về việc công nhận tốt nghiệp TCN, TC hệ chính quy cho HS khóa 16TCN(9+3) và các khóa cũ thi lại kỳ thi tháng 8/2019 và xét tháng 8/2019 diện trả nợ học phần
-Quyết định số 946/QĐ-LTT-ĐT, ngày 29/8/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho SV khóa 16CĐ và các khóa cũ trả nợ học phần.
	

	6 
	1
	2
	1.2.01
	
	[bookmark: _GoBack]Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025
	

	7 
	3
	5
	3.5.01
	
	Hợp đồng đào tạo Trung cấp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	

	8 
	
	
	3.5.02
	
	Quyết định số 1084/QĐ-LTT-ĐT, ngày 08/10/2018 về việc mở lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	

	9 
	
	
	3.5.03
	
	Quyết định số 1085/QĐ-LTT-ĐT, ngày 08/10/2019 về việc học sinh trúng tuyển nhập học trung cấp hệ chính quy khóa 2018(khóa đào tạo cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM)
	

	10 
	
	
	3.5.04
	
	Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Ngành đào tạo: Điện CN và dân dụng)
	

	11 
	
	
	3.5.05
	
	Hồ sơ học viên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tham gia lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018
	

	12 
	
	
	3.5.06
	
	Thời khóa biểu học tập học kỳ 1, học kỳ 2/2018-2019 và học kỳ 1/2019-2020 của các lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (lớp 18T5, 18T6 và 18T7)
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	3.5.07
	
	Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú
	


	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của trường)
Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 3 số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 5).
Số thứ hai: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn.
Số thứ ba: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của chỉ số (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của chỉ số từ minh chứng 01 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 1. Đây cũng là minh chứng dùng chung cho cả Tiêu chuẩn 1.2
Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Tên loại văn bản; trích yếu nội dung, thời gian minh chứng.
Đối với văn bản do cấp có thẩm quyền ban hành thì nêu rõ người ký ban hành văn bản, ngày tháng năm ban hành).
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